
Tìm hiểu về Bảng Thông 
Tin Trường Học California

Bảng Thông Tin Trường Học California (Bảng Thông Tin) là một công cụ trực tuyến được thiết kế để 
giúp các cộng đồng trên toàn tiểu bang có thể tiếp cận những thông tin quan trọng từ lớp mẫu giáo 
chuyển tiếp đến lớp mười hai tại các trường học và học khu. Bảng Thông Tin bao gồm các báo cáo 
dễ đọc về nhiều cách đo lường mức độ thành công của trường học.
Bảng Thông Tin đại diện cho một trong nhiều bước đã được thực hiện trong thập kỷ qua nhằm nâng 
cao tiêu chuẩn học tập của học sinh, tăng cường tập trung vào tính công bằng và mở rộng đánh giá 
dữ liệu thành tích đối với bộ thước đo đánh giá cụ thể của tiểu bang và địa phương. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng truy cập trang web Bảng Thông Tin.
Thước Đo Thành Công của Trường Học

Thước Đo Đánh Giá của Tiểu Bang

Các thước đo đánh giá của tiểu bang cho phép so sánh giữa các trường học và học khu.

•	 Chỉ Số Học Thuật (Học Thuật—Ngữ Văn Anh, Học Thuật—Toán Học)

•	 Chỉ Số Vắng Mặt Thường Xuyên

•	 Chỉ Số Đại Học/Cao Đẳng/Nghề Nghiệp

•	 Chỉ Số Tiến Độ Học Tập Của Học Sinh Anh Ngữ

•	 Chỉ Số Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 

•	 Chỉ Số Khoa Học

•	 Chỉ Số Tỷ Lệ Đình Chỉ

Kết quả được trình bày cho tất cả các học khu, trường học và nhóm học sinh (ví dụ: các nhóm 
chủng tộc/sắc tộc, học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, học sinh Anh ngữ, học sinh Anh 
ngữ dài hạn, học sinh vô gia cư, học sinh được nuôi dưỡng tạm thời và học sinh khuyết tật).
Trên Bảng Thông Tin, các trường học và học khu nhận được một trong năm Mức Độ Thành Tích 
cho mỗi thước đo đủ điều kiện của tiểu bang. Mức Độ Thành Tích được xác định bằng cách sử 
dụng dữ liệu của năm hiện tại và năm trước và được biểu thị theo màu sắc từ Đỏ (thành tích thấp 
nhất) đến Xanh Dương (thành tích cao nhất).
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Tìm Hiểu về Bảng Thông Tin Trường Học California, tiếp theo

Thước Đo Đánh Giá Địa Phương

Các thước đo đánh giá địa phương dựa trên thông tin do các học khu, văn phòng giáo dục cấp 
hạt (COE) và các trường bán công thu thập. Để biết thêm thông tin về các thước đo đánh giá địa 
phương, hãy truy cập trang web Chỉ Số Địa Phương của Sở Giáo Dục California (CDE).

	• Dịch Vụ và Điều Kiện Cơ Bản
	– Bài tập của giáo viên, tòa nhà an toàn và sạch sẽ cùng với tài liệu giảng dạy cho tất cả các 
học sinh

	• Thực Thi Các Tiêu Chuẩn Học Thuật của Tiểu Bang
	• Môi Trường Học Đường

	– Cảm nhận của học sinh về sự an toàn và gắn kết với trường học
	• Gắn Kết Phụ Huynh và Gia Đình
	• Tiếp cận các Khóa Học do Hội Đồng quy định
	• Điều Phối Dịch Vụ cho Học Sinh Bị Đuổi Học (chỉ áp dụng cho COE)
	• Điều Phối Dịch Vụ cho Thanh Thiếu Niên Thuộc Diện Chăm Sóc Nuôi Dưỡng (chỉ áp 
dụng cho COE)

Các học khu nhận được một trong ba mức xếp hạng cho các thước đo đánh giá tại địa phương:

	• Đáp Ứng
	• Không Đáp Ứng
	• Không Đáp Ứng trong Hai Năm Trở Lên

Thông tin về trường học và nhóm học sinh không có sẵn cho các thước đo đánh giá tại địa 
phương.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Bảng Thông Tin Trường 
Học Tiểu Bang California và Hệ Thống Hỗ Trợ của CDE.
Liên hệ với Ban Phân Tích, Đánh Giá và Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình 
qua email dashboard@cde.ca.gov. Tháng 8 năm 2025
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